
STT Tên lớp
Mã định 
danh Bộ 
GD&ĐT

Họ tên Ngày sinh Giới tính Cân nặng Chiều cao Biết bơi Bệnh về mắt Sức khỏe học kỳ

1 8 5151338896 Nguyễn Văn An 01/05/2010 Nam 42 164       x    Bình thường Yêu cầu nhập dữ liệu:
2 8 5167944936 Huỳnh Vũ Hoàng Anh 07/09/2010 Nam 46 155   Bình thường Cân nặng: 48kg thì nhập 48 (dấu chấm thay dấu phẩy)
3 8 5167944938 Võ Thị Hoài Anh 11/05/2010 Nữ 41 160 Chiều cao: 1m68 thì nhập 168
4 8 5167944933 Ngô Tấn Chương 04/05/2010 Nam 35 148 DANH MỤC BỆNH VỀ MẮT
5 8 5167944934 Phù Thị Hồng Diễm 30/08/2010 Nữ
6 8 5167944931 Huỳnh Hồ Công Dương 12/01/2010 Nam 66 159 STT Mã Tên trường dữ liệu

7 8 5167944932 Phạm Tấn Đạt 29/04/2010 Nam 40 153 x không bình thường 1 01 Cận thị
8 8 5167944929 Nguyễn Phạm Gia Hân 27/03/2010 Nữ 42 162 x không bình thường 2 02 Viễn thị
9 8 5167944930 Bùi Đình Hiệu 10/03/2010 Nam 39 150 x không bình thường 3 03 Loạn thị
10 8 5167944959 Nguyễn Thị Hoa 02/03/2010 Nữ 41 156 4 04 Đục thủy tinh thể
11 8 5167944961 Nguyễn Võ Đức Hòa 21/08/2010 Nam 5 05 Thoái hóa điểm
12 8 5167944947 Huỳnh Thị Thúy Huyền 10/12/2010 Nữ 30 140 6 06 Bệnh khô mắt
13 8 5167944956 Nguyễn Lan Hương 08/01/2010 Nữ 56 157 cận thị 7 07 Bệnh khác về mắt
14 8 5167944981 PHÙNG QUANG LINH 18/09/2008 Nam 45 160 không 8 08 Bệnh lác
15 8 5167944946 Doãn Văn Lợi 06/09/2010 Nam 35 149
16 8 5167944944 Võ Kim Phú Ngân 29/09/2010 Nữ 48 159
17 8 5167944945 Nguyễn Hạnh Nguyên 20/09/2010 Nữ 47 152
18 8 5167944941 Nguyễn Thành Nhân 09/06/2010 Nam 45 150 x          không         bình thường
19 8 5167944975 Nguyễn Hồng Phúc 05/07/2010 Nam 50
20 8 5167944977 Nguyễn Khánh Sơn 14/03/2010 Nam 60 155 không
21 8 5122844778 Phan Bùi Thanh Tâm 27/10/2010 Nữ
22 8 5167944968 Quảng Thị Phương Thảo 02/08/2010 Nữ 47 156 bình thường
23 8 5167944969 Phạm Thanh Thiên 16/07/2010 Nam 50 160 x không tốt
24 8 5167944966 Trần Thị Thiện 26/12/2010 Nữ
25 8 5167944967 Võ Nguyễn Gia Thiệu 20/06/2010 Nam 47 161 x không bình thường
26 8 5162588985 Phạm Duy Thịnh 22/04/2010 Nam 37 155 x không bình thường
27 8 5167944964 Đặng Anh Thư 15/11/2010 Nữ 37 155
28 8 5167944965 Nguyễn Hữu Toàn 27/08/2010 Nam 37 158 x không bình thường 
29 8 5167944963 Vũ Thị Huyền Trang 18/12/2010 Nữ 42 152 không không bình thường
30 8 5167944962 Nguyễn Thị Thanh Trâm 02/07/2010 Nữ 53 160
31 8 5167944986 Nguyễn Thị Lệ Trinh 01/04/2010 Nữ 50 165 x
32 8 5122855076 Võ Dương Thanh Trúc 10/09/2010 Nữ 42 160 bình thường
33 8 5167944982 Nguyễn Minh Tuấn 01/02/2010 Nam 70 175 bình thường
34 8 5167944984 Bùi Thanh Tú 15/11/2010 Nam 55 160 bình thường
35 8 5167944983 Phạm Thị Thúy Vân 03/07/2010 Nữ 46 157 bình thường
36 8 5167944980 Châu Lâm Hạnh Vy 25/01/2010 Nữ



STT Tên cột Hướng dẫn nhập Ghi chú

1 Cân nặng

Hỗ trợ nhập cân nặng là số nguyên và số thập 
phân. Ví dụ: 25; 30.5
Lưu ý: Với số thập phân, nhập dấu chấm, không 
nhập dấy phẩy

2 Chiều cao

Hỗ trợ nhập chiều  là số nguyên và số thập 
phân. Ví dụ: 150; 150.5
Lưu ý: Với số thập phân, nhập dấu chấm, không 
nhập dấy phẩy

3 Biết bơi Nhập giá trị x
4 Bệnh về mắt Nhập giá trị theo sheet BENH_VE_MAT

5 Sức khỏe học kỳ Nhập không quá 45 kí tự



DANH MỤC BỆNH VỀ MẮT

STT Mã Tên trường dữ liệu
1 01 Cận thị
2 02 Viễn thị
3 03 Loạn thị
4 04 Đục thủy tinh thể
5 05 Thoái hóa điểm
6 06 Bệnh khô mắt
7 07 Bệnh khác về mắt
8 08 Bệnh lác


